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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRỢ GIẢNG 

Học tại Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  

Ngày 7/10/2018  

     

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

1 

28/09/2018 

22:44:57 Âu Văn  Bằng auvanbang11@gmail.com 

2 

28/09/2018 

16:21:34 Nguyễn Văn  Đạt 16128010@stundent.hcmute.edu.vn 

3 

29/09/2018 

6:56:35 Lê Tấn  Đạt 16141131@student.hcmute.edu.vn 

4 

28/09/2018 

21:25:16 Lê Thị Mỹ  Dung mydunglemm@gmail.com 

5 

28/09/2018 

18:06:25 Ngô Trí  Dương 16142078@student.hcmute.edu.vn 

6 

29/09/2018 

10:31:42 Trần Đặng Mỹ  Duyên 15125070@student.hcmute.edu.vn 

7 

29/09/2018 

10:17:38 Trần Thị Thu  Hà hatran3197@gmail.com 

8 

28/09/2018 

21:13:49 Đoàn Thị Thu  Hiền 15141156@student.hcmute.edu.vn 

9 

29/09/2018 

0:09:13 Lê Tấn  Hiền Letanhien831@gmail.com 

10 

28/09/2018 

15:58:40 Nguyễn Thị Cẩm  Hương camhuong1509@gmail.com 

11 

28/09/2018 

15:54:24 Trần Minh  Huy minhhuy1706@gmail.com 

12 

29/09/2018 

11:32:54 Phan Thị Như  Huyền 16131033@student.hcmute.edu.vn 

13 

29/09/2018 

7:32:29 Lê Thị Mai  Loan 15950022@student.hcmute.edu.vn 

14 

28/09/2018 

18:36:03 Nguyễn Thắng  Lợi 17125052@student.hcmute.edu.vn 

15 

29/09/2018 

8:06:08 Bùi Thị Xuân  Mai 14109058@student.hcmute.edu.vn 

16 

28/09/2018 

14:56:31 Phạm Đức  Mạnh 17128039@student.hcmute.edu.vn 

17 

28/09/2018 

17:45:47 Nguyễn Thanh  Minh 16142148@student.hcmute.edu.vn 

18 

29/09/2018 

9:05:52 Lê Thị Hằng  Nga 16116051@student.hcmute.edu.vn 

19 

28/09/2018 

21:57:23 Mai Thị Kim  Ngân maingan.hcmute@gmail.com 



20 

29/09/2018 

9:56:41 Phan Nguyễn Thanh  Nhàn Ndantwop@gmail.com 

21 

29/09/2018 

10:23:34 Đinh Thị Hồng  Nhung 18950010@student.hcmute.edu.vn 

22 

28/09/2018 

18:55:05 Lâm Thị Yến  Oanh oanhlam202@gmail.com 

23 

29/09/2018 

8:45:36 Võ Thị Trúc  Phương 16116068@student.hcmute.edu.vn 

24 

29/09/2018 

8:49:45 Nguyễn Thanh Duyên  Phương phuongphuongnguyen2809@gmail.com 

25 

28/09/2018 

21:25:38 Mai Sung  Sơn Maison38Xx@gmail.com 

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

26 

28/09/2018 

15:28:31 Bùi Duy  Tân 15150129@student.hcmute.edu.vn 

27 

27/09/2018 

11:10:35 Trần Vĩnh  Thanh tranvinhthanh.tc@gmail.com 

28 

29/09/2018 

9:01:17 Trần Vĩnh  Thanh TranVinhThanh.TC@gmail.com 

29 

29/09/2018 

7:31:37 Nguyễn Vinh  Thảo 15950043@student.hcmute.edu.vn 

30 

29/09/2018 

11:35:58 Nguyễn Thị Phương   Thảo phuongthaonguyen969@gmail.com 

31 

28/09/2018 

20:58:15 Phan Văn Phước  Thịnh 16110474@student.hcmute.edu.vn 

32 

29/09/2018 

8:08:39 Phạm Thị Anh  Thư 14109125@student.hcmute.edu.vn 

33 

29/09/2018 

8:10:54 Nguyễn Đức  Toản Toan.ngdu@gmail.com 

34 

29/09/2018 

11:17:00 Thái Thị Thanh  Trang thaithanhtrang96@gmail.com 

35 

28/09/2018 

20:45:08 Nguyễn Đình  Trung Ndtrung@vnuhcm.edu.vn 

36 

28/09/2018 

22:48:58 Lương Xuân  Trươ ̀ng xuantruongpdl@gmail.com 

37 

28/09/2018 

18:30:23 Võ Quý  Tuấn voquytuan25201998@gmail.com 

38 

28/09/2018 

18:21:28 Nguyễn Thanh  Việt vietnt811@gmail.com 

39 

28/09/2018 

21:32:49 Lê Bá  Vinh 15145422@student.hcmute.edu.vn 

40 

29/09/2018 

8:45:28 Nguyễn Thị Phượng  Vỹ 16116252@student.hcmute.edu.vn 

41 

28/09/2018 

22:34:13 Lê Thị Ngọc  Yến 15123035@student.hcmute.edu.vn 

 


